
Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS) Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch
Hạng 
đăng ký

(I-II-
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

2 Võ Quốc Tuấn 17/6/1986 149/11 Ama khê, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 066086000637 0919723727 voquoctuance@gmail.

com Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình 3 Công ty Cổ phần tư vấn xây 
dựng Vạn Xuân Cấp mới 13/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông cầu - hầm 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

5 Nguyễn Thanh Dương 23/10/1985
TDP4 phường Khánh 

xuân, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
Lắk

066085009246 0912294477 duongthanhphu1218@
gmail.com

Cử nhân Cấp thoát nước 
và Môi trường Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH XDTM 

Thanh Phú Cấp mới 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

7 Dương An Hùng 02/8/1984 TDP3, phường EaTam, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 042084017787 0905788556 anhung102628@gmail

.com Kỹ sư XD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH An Vũ Gia hạn 05/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

8 Hoàng Trọng Hiếu 02/09/1983
Thôn 9, xã Ea Tiêu, 

huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 
Lắk

066083010874 0909891894 hoangtronghieu30@g
mail.com Kỹ sư XD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty Cổ phần Đô thị và 
Môi trường Đắk Lắk Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

9 Nguyễn Kim Cương 25/12/1990
Buôn Ako Dhong, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

066090005859 0985266228 cuongcare90@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH XD Cầu 

đường Hoàng Nam Cấp mới 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Công an tỉnh Đắk Lắk11/5/201010 Hồ Viết Thông 3/6/1981 Hẻm 169 Y Ngông, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240690162 0836987010

4 Trịnh Đức Lộc 09/5/1993 175 Y Wang, Tp-BMT, 
tỉnh ĐăkLăk

Ban QLDA GT&NNPTNT 
ĐăkLăk

241348288

051096007988 0969409559 haxuanthanhduy@gma
il.com

Xã Đức Minh, huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty TNHH kiến trúc đầu 
tư xây dựng Phú Thịnh 30/8/2021

212700213 Kỹ sư cầu đường0868425206 truongminhduc102@g
mail.com

Thôn 8, xã Cư Ebua, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 0400880196763 Lê Anh Tuấn 20/8/1988

1 Võ Tấn Trưởng 28/02/1992

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 4 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC, ngày        /5/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

loc.gt2@gmail.com Kỹ thuật xây dựng công 
trình GT

Ban QLDA đầu tư XDCT 
Giao thông và NNPTNT tỉnh 

Đắk Lắk

0988335411 tuan.le208@gmail.co
m

0974009081

6 Hà Xuân Thanh Duy 12/6/1996
Thôn Xuân Hòa, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, 
tỉnh Đắk Nông

Kỹ sư Giao thông

Kiến trúc sư

thongk27bkdn@gmail.
com Kỹ sư KTXD&QLDA

Công an tỉnh Quảng Ngãi31/7/2012Công ty Cổ phần tư vấn xây 
dựng Minh Đức

Công ty TNHH xây dựng 
Kim Sa 12/01/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Công an tỉnh Đắk Lắk

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

21/5/2016



Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

12 Nông Trung Thiên 17/6/1993
25/12 Mai Hắc Đế, P.Tân 

Thành, TP.BMT,Tỉnh 
ĐăkLăk

066093013233 0937377351 trungthien176@gmail.
com

Kỹ sư quy hoạch vùng 
và đô thị Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3

Công ty TNHH 
TVTK&XDKT Hoàng 

Thành
Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 3 Gia hạn

Giám sát công trình NN&PTNT 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

16 Nguyễn Thành Công 20/4/1985
Thôn 19, xã Cư Mta, 
huyện MĐrắk, tỉnh 

ĐăkLăk
066085008071 0976921044 ntcong20@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước
Thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi, đê điều 3 Công ty TNHH TVXD Hưng 
Phát ĐắkLắk Cấp mới 28/9/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

17 Lê Trọng Huy 15/12/1976
71 Tô Hiến Thành, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

052076015742 0982122154 bachkienbmt@gmail.c
om Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH XD TM 
Bách Kiến Cấp mới 9/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

18 Trịnh Xuân Vương 17/10/1974 Cam Nghĩa, Cam Ranh, 
Khánh Hòa 225008419 0944955775 bachkienbmt@gmail.c

om Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Tự do Cấp mới 6/10/2010 Công an tỉnh Khánh Hòa

19 Nguyễn Trọng Hiếu 5/5/1978 63/9 Nguyễn Phúc Chu, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241825738 0944011083 nguyentronghieuvnc@

gmail.com Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Cấp mới 13/5/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk

20 Nguyễn Hoàng Hiếu 12/1/1969
Cụm 9, tổ 1, P.Nghĩa 
Trung, TP.Gia Nghĩa, 

tỉnh Đăklăk
066069000728 0982436751 hieuthuydien@gmail.c

om Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Cấp mới 19/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

21 Vũ Hồng Thái 2/4/1981
TDP 1, P.Nghĩa Trung, 
TP.Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
025081018005 0869957631 thaixndaknong@gmail.

com Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Cấp mới 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

22 Nguyễn Lý Trịnh 2/1/1974 TDP 4, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 0241319122 0905086243 trinhnguyenvnc@gmail

.com Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Cấp mới 14/10/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Giám sát công trình NN&PTNT 2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

127 Phan Bội Châu, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk

23

13 Bùi Ngọc Vinh 24/1/1958

khoanamxd@gmail.co
m Kỹ sư DD&CN

Kỹ sư thủy lợi

11 Vũ Khoa Nam 25/7/1984
168 Điện Biên Phủ, 

P.Thành Công, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

066084002156 0939020808

064058000562 0905307071
Ban QLDA PT CSHT NTPV 
SX cho các tỉnh Tây Nguyên -

Sở NNPTNT

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội29/4/2021bnvinhbmt@gmail.co

m

Ban QLDA ĐTXD TP.BMT 29/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Công an tỉnh Đắk Lắk14 Lê Gia Doanh 8/10/1962
14 Nguyễn Kinh Chi, 

P.Tân An, TP.BMT, Tỉnh 
Đăklăk

240285579 0905469962 minhphubmt2009@g
mail.com Kỹ sư thủy lợi Công ty TNHH TV&XD 

Minh Phú 14/1/2010

15 Lê Hồng Thạch
92 Hùng Vương, P.Đạt 
Hiếu, TX.Buôn Hồ, tỉnh 

ĐăkLăk
23/8/1995 241498436 0947472308 lhthach95@gmail.com

Cử nhân công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH TV&XD 
Bình Phú 28/2/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk

duynam.tb75@gmail.c
om Thạc sỹ công trình thủy Ban QLDA ĐTXD công 

trình GT TPNT tỉnh 14/1/2021

Kỹ sư thủy lợi

Công an tỉnh Đắk Lắk

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Công ty TNHH TVXD Hưng 
Phát ĐắkLắk 12/8/2021

24 Hoàng Duy Nam 16/5/1975 30/13 Lê Thị Hồng Gấm, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 242052661 0905200381

Tạ Ngọc Huấn 5/11/1989
25/7 Nguyễn Kim, P.Tân 

Thành, TP.BMT,Tỉnh 
ĐăkLăk

034089019156 0935118068 huantnsvvn@gmail.co
m



Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

26 Nguyễn Văn Hùng 2/2/1984 TDP 8, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 042084009559 0946276677 vanhung039@gmail.co

m Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD 
ĐăkLăk Cấp mới 19/4/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

28 Lê Duy Hớn 20/7/1985
53/10 Hoàng Thế Thiện, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

054085003983 0949861179 duyhon83@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình 3 Công ty TNHH XD Tâm 
Nguyên Cấp mới 14/2/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình
3

Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Cấp mới

34 Phạm Gia Đô 12/8/1980
Tổ liên gia 14, buôn Alê 
B, P.Ea Tam, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk
241676223 0988251503 phamdobmt@gmail.co

m Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD P-T Cấp mới 3/11/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk

35 Nguyễn Minh Vương 27/10/1984
Thôn 1/5, xã Hòa Đông, 
huyện Krông Pắk, tỉnh 

ĐăkLăk
056084004983 0935363438 minhvuong.nguyenxd8

4@gmail.com

Cao đẳng công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH MTV Thiên 

Anh Cấp mới 28/6/2021 Công an tỉnh Đắk Lắk

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 3 Gia hạn

thanhyenquy@gmail.c
om Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH TVXD Việt 

Khôi 9/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

27

36 Nguyễn Thị Nhung 30/4/1989
05A YPLô Êban, P.Tự 

An, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

066189013608 0913141321

0912594545 minhphubmt2009@g
mail.com Kỹ sư thủy lợi Công ty TNHH TV&XD 

Minh Phú 8/7/2021

huutinhdtu@gmail.co
m

Công ty TNHH Trí Minh 
Nguyên 1/9/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội38 Nguyễn Ngọc Sơn 30/12/1959

109b/3 Mai Hắc Đế, 
P.Tân Thành, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
001059025733

conganhtvtk@gmail.co
m 22/11/2012

conganhtvtk@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng 37 Vương Hữu Tình 2/2/1993

Thôn Bình Hiệp, Bình 
Phục, Thăng Bình, 

Quảng Nam
0948442293049093014814

8/4/2021

Kỹ sư xây dựng Công ty CP kiến trúc & 
ĐTXD Cửu Long Công an tỉnh Đắk Lắk33 Đỗ Ngọc Tường 1/7/1981

45 Nguyễn Đình Chiểu, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk
241663534 0914057995

Kỹ sư xây dựng DD-CN Công ty CP kiến trúc & 
ĐTXD Cửu Long Công an tỉnh Đắk Lắk32 Trần Sơn Vương 23/3/1985

08 Phan Văn Khỏe, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
066085001010 0932470475 sonvuong.daklak@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng DD-CN Công ty CP kiến trúc & 
ĐTXD Cửu Long Công an tỉnh Đắk Lắk31/1/201931 Nguyễn Đức Hoàng 7/11/1986

105/81 Lê Hồng Phong, 
P.Tân Tiến, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk
241001479 0944173090

30 Nguyễn Khắc Hòa 21/10/1953
34 Nguyễn Thông, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

048053002087 0982951187

Công ty CP kiến trúc và 
ĐTXD Cửu Long 16/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Công an tỉnh Đắk Lắkngkhhoa@gmail.com Kỹ sư xây dựng Công ty CP kiến trúc & 
ĐTXD Cửu Long 9/8/2021

Công an tỉnh Đắk Lắk

29 Trịnh Công Anh 16/1/1982
1/96 Nguyễn Xuân 
Nguyên, P.Tân An, 

TP.BMT, Tỉnh Đăklăk
034082015003 0943086199 conganhtvtk@gmail.co

m Kỹ sư xây dựng

10/10/2009

Hoàng Trường Nam 27/11/1996
Thôn Tân Lập, xã Ea 

Kpam, huyện Cư Mgar, 
tỉnh ĐăkLăk

241446111 0962911041 Hoangnamutc2@gmail
.com Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH DTAH 24/4/2015

Công an tỉnh Đắk Lắk25 Trần Ngọc Thịnh 7/12/1966
66 Lương Thế Vinh, 

P.Tân Tiến, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

240502122 0941327970 Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH MTV Phú 
Qúy



Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

41 Trần Văn Tiến 25/11/1983 Hải Đình, Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình 194156254 0906594669 hoangdamtien@yahoo.

com Thạc sỹ thủy lợi Định giá xây dựng 2 Ban QLĐT&XD TL8 Cấp mới 9/2/2011 Công an tỉnh Quảng Bình

42 Lê Nguyễn Thảo My 12/6/1983 TDP 6, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 064183007638 0914830683 myptd@yahoo.com.vn Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng 2 Ban QLĐT&XD TL8 Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

44 Nguyễn Huy Công 25/8/1990
Thôn 15, xã Hòa Đông, 
huyện Krông Pắk, tỉnh 

Đăklăk
066090011994 0944023633 huycong12a3@gmail.c

om Kỹ sư ngành địa chất Khảo sát Địa chất công trình 2 Công ty CP TVXD Miền 
Trung Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công trình
3

Cấp mới

47 Trần Anh Tiến 28/10/1983
71 Nguyễn Khuyến, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
240673915 0888397557 trananhtien50@gmail.

com Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH Hải Ngân Gia hạn 10/11/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk

48 Trần Thanh Nhã 23/10/1983
TDP 8, Thị trấn Ea 

Đrăng, huyện Ea Hleo, 
tỉnh ĐăkLăk

052083001553 0905999981 tranthanhnha.tranthanh
nha@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH XD&TM Sài 

Gòn Cấp mới 7/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

49 Đào Công Nam 20/1/1994
Thôn Hòa Nam 1, xã Ea 
Nuôl, huyện Buôn Đôn, 

tỉnh ĐăkLăk
066094014366 0988152607 daocongnam1994@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH XD&TM Sài 
Gòn Cấp mới 25/2/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Thiết kế cấp - thoát nước công 
trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 3 Cấp mới

Giám sát công trình NN&PTNT 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

habmt2302@gmail.co
m Kỹ sư DD-CN Công ty TNHH ĐT&XD 

Minh Khang 12/1/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội45 Vũ Thị Thu Hà 23/2/1980

71 Nguyễn Khuyến, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
066180003853 0948063355

40 Nguyễn Thành Nam 28/6/1981
TDP 7, đường Nguyễn 

Xuân Nguyên, P.Tân An, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

240596725 0914459797

ks.vohuyhoang2015@
gmail.com Kỹ sư DD-CN Công ty TNHH DĐT&PT 

Hoàng Danh 20/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư địa chất công 

trình
Công an tỉnh Đắk Lắkcaocaonam@gmail.co

m
Công ty CP TV&khảo sát 

Xây dựng Tây Nguyên 27/8/2020

39 Võ Huy Hoàng 5/1/1984
337/110 Võ Văn Kiệt, 

P.Khánh Xuân, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

066084010457 0944131418

46 Trần Thanh Nhơn 10/8/1991 TDP 1, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 046091014315 0941734549 thanhnhon.smile@gma

il.com Kỹ sư DD-CN Công ty TNHH XD Bảo 
Thuận Thành 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

9/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hộiCông ty TNHH Phú Quảng51 Bạch Văn Tiến 1/2/1979 Thôn 1, xã Cư Êbur, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 051079005431 congtyphuquangdaklak
@gmail.com

Trung cấp thủy lợi
Kỹ sư cầu đường0935109079

Ban QLĐT&XD TL8 10/3/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk0983132627 nguyenthilan2020@g
mail.com Kỹ sư thủy lợi

Công an tỉnh Đắk Lắk12/3/2014

43 Nguyễn Thị Lan 1/7/1982 TDP 7a, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240657269

4/5/1981Đào Huy Quang50 Công ty TNHH Phú Quảng
Cao đẳng cấp thoát 

nước
Kỹ sư xây dựng

congtyphuquangdaklak
@gmail.com0907496596240724076

Thôn 16A xã Ea Bar, 
huyện Buôn Đôn, tỉnh 

ĐăkLăk



52 Dương Lê Vương 10/10/1989 115 Khối 3, P.Tân Hòa, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066089012735 0935791486 levuongkstk@gmail.co

m Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Tự do Cấp mới 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

53 Trần Văn Thanh 7/3/1976 Thôn 7, xã Cư Êbur, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 241677120 0914347079 tranthanhdl@gmail.co

m Kỹ sư điện Khảo sát Địa hình 2 Công ty TNHH TVXD Hiệp 
Thanh Cấp mới 11/12/2019 Công an tỉnh Đắk Lắk

54 Nguyễn Chí Hùng 6/10/1979
327/36/24 Y Moan, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk
241809205 Kỹ sư điện Thiết kế cơ - điện công trình công 

trình 2 Công ty TNHH TVXD Hiệp 
Tân Cấp mới 1/4/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

57 Vương Quốc Thiết 28/12/1973

P5.7 Tòa nhà  198 
Nguyễn Tuân Nhân 

Chính, Thanh Xuân, Hà 
Nội

030073005560 0989138718 hoanghungb8ss@gmai
l.com Thạc sỹ thủy lợi Quản lý dự án 2 Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 Cấp mới 7/11/2018 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

Quản lý dự án
3

Cấp mới

59 Lê Khắc Tuyến 11/3/1977 TDP 6B, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 038077012317 0914069989 letuyenmla@gmail.co

m Thạc sỹ thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT 3 Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 Cấp mới 25/3/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

60 Phan Quốc Huy 6/2/1979
Cụm 5, thôn 2, xã Hòa 
Thắng, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
044079010030 0905375640 quochuyban8@gmail.c

om Thạc sỹ thủy lợi Quản lý dự án 2 Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

61 Trần Văn Thân 2/1/1981 Thị trấn Ea Kar, huyện 
Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk 066081000627 0983707075 quocthankrp@gmail.c

om Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án 2 Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 Cấp mới 13/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

62 Đỗ Hữu Thu 18/12/1975
33 Nguyễn Công Trứ, 

P.Tự An, TP.BMT,  tỉnh 
ĐăkLăk

034075015586 0914073203 dothutaynguyen@gmai
l.com Thạc sỹ thủy lợi Quản lý dự án 2 Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 Cấp mới 9/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

63 Vũ Văn Quy 27/1/1978
30 Mai Xuân Thưởng, 

P.Nguyễn Trãi, 
TP.Kontum, tỉnh Kontum

030078019638 0986546672 vuvanquy413@gmail.c
om Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án 2 Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 Cấp mới 19/4/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

64 Nguyễn Tiến Đức 16/9/1984
58/7 Ama Quang, P.Hoa 
Lư, TP.Leiku, tỉnh Gia 

Lai
064084000204 0981415577 ducban8@gmail.com Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án 2 Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 Cấp mới 25/3/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

Giám sát công trình NN&PTNT 3

Quản lý dự án 3

Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới
3/1/2017 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hộiBan QL ĐT&XD thủy lợi 867 Nguyễn Văn Hải 30/3/1992 Khánh Nhạc, Yên Khánh, 
Ninh Bình 037092001637 0383210713 hainv06@wru.vn Kỹ sư thủy lợi

lungdt15@wru.vn Kỹ sư thủy lợi Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 Cấp mới 13/9/2010 Công an tỉnh Thanh Hóa66 Dương Tiến Lừng 29/11/1993 Thiệu Dương, Thiệu 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 173795229 0345366950

27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Ban QLDA ĐTXD TP.BMT6/10/1986
Thôn Hương Thọ, Đức 
Hương, Vũ Quang, Hà 

Tĩnh
042086000881 0964208579 25/3/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

56 Nguyễn Nhật Dương 22/2/1983

598 Phạm Văn Đồng, tổ 
3, P.Trần Hưng Đạo, 

TP.Kom Tum, tỉnh Kon 
Tum

062083002959

55 Đặng Sỹ Lệ

0905941899 duongban8@gmail.co
m Thạc sỹ thủy lợi Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 25/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

58 Đào Trọng Tiến 1/4/1991 Xã An Dũng, huyện Đức 
Thọ, tỉnh HàTĩnh 183686825 0967213950 trongtien1491@gmail.

com Kỹ sư công trình thủy Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 29/5/2020 Công an Hà Tĩnh

dangsyle@gmail.com Kỹ sư cầu đường

vinhban8@gmail.com Kỹ sư thủy lợi Ban QL ĐT&XD thủy lợi 865 Trần Thành Vinh 31/8/1963 15 Trần Hữu Dực, 
TP.BMT, tỉnh ĐăkLăk 037063009162 0966339690



Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

71 Nguyễn Công Thành 20/6/1989 Thôn 7, xã Cư ni, huyện 
Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk 066089000600 0857454747 nguyenthanhktct2009

@gmail.com Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH cầu đường 

Đức Nguyên Cấp mới 25/3/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

72 Lê Văn Sơn 18/12/1965
Cụm 1, thôn 3, xã Hòa 
An , huyện Krông Pắk, 

ĐăkLắk
066065005945 0941267696 levanson507@gmail.c

om Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty CP TV ĐT XDCT 1-
ECC1 Cấp mới 22/3/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

73 Nguyễn Quang Huy 1/4/1988
54 An Dương Vương, 
TDP 2, P.Thành Nhất, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

066088006794 0905636344 huynguyen.uct2@gmai
l.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Ban QLDA ĐTXD CT 

GT&NNPTNT tỉnh Cấp mới 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

74 Nguyễn Đình Văn 15/3/1995 xã Đắk Sắk, huyện Đắk 
Mil, tỉnh Đắk Nông 245490717 0387843689 trandinhvan95@gmail.

com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH TVTK SAC Cấp mới 3/12/2019 Công an tỉnh Đắk Nông

75 Trần Quốc Qúy 28/2/1994
Thôn Phước Tân 2, xã Ea 

Kuăng, huyện Krông 
Pắk, tỉnh Đăklăk

066094014142 0336694517 quocquy47@gmail.co
m

Cao đẳng Kỹ thuật điện -
điện tử Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH MTV LTC Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Định giá xây dựng 3

Quản lý dự án 3

Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 3 Cấp mới

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

78 Đặng Đức Kiên 23/1/1996 TDP 7, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066096000403 0947061124 kiendang13@gmail.co

m Kỹ sư DD-CN Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH Kiến Việt Cấp mới 25/3/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

79 Lê Đình Toàn 20/8/1995
Thôn 5, xã Bình Thuận, 

TX.Buôn Hồ, tỉnh 
Đăklăk

241365376 0383155118 dinhtoancg13a@gmail.
com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty CP TVXD Miền 

Trung Cấp mới 8/8/2018 Công an tỉnh ĐắkLắk

80 Võ Thị Thanh Xuân 16/12/1975 TDP 5,P.Tân Lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 049175004101 0977558679 vominhcong1889@gm

ail.com Kỹ sư thủy lợi Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 3 Công ty CP TVXD Miền 

Trung Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

82 Phạm Hữu Kỳ 31/10/1991
Thôn Quỳnh Tân 1, TT. 
Buôn Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh ĐăkLăk
066091000864 0941509091 phamhuuky24991@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng 2 Công ty CP TVXD Miền 
Trung Cấp mới 10/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

Thạc sỹ công trình thủy 29/6/2020 Công an tỉnh Đắk Lắk

latiendungban8@gmail
.com 12/8/2021

Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8datdvban8@gmail.co
m

hoanghungb8@gmail.c
om

Kỹ sư thủy lợi

70 Đào Văn Đạt 16/11/1994
163 Nguyễn Văn Cừ, 
P.Tân Lập, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk
242028196 0916912894

Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội69 Lã Tiến Dũng 1/5/1982

103/5 Thăng Long, P.Tự 
An, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk
066082005162 0916476768

68 Đinh Hoàng Hùng 4/9/1985 54 Ngô Quyền, P.Tân lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 044085012324 0989877098 Thạc sỹ thủy lợi Ban QL ĐT&XD thủy lợi 8 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội20/8/2021

Cấp mới 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội76 Trần Văn Dư 28/8/1990 Khối 7, P.Tân Lập, 

TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066090023880 0911384313

philongvldl@gmail.co
m Kỹ sư điện Công ty TNHH MTV LTC

tranvandu288bmt@gm
ail.com

Cao đẳng Kỹ thuật điện -
điện tử Công ty TNHH MTV LTC

77 Y Quyên Lưk 6/6/1977 Xã Đắk Liêng, huyện 
Lắk, tỉnh ĐắkLắk 240612632 0947253575 6/8/2013 Công an tỉnh ĐắkLắk

Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội25/2/2022Công ty CP TVXD Miền 

TrungKỹ sư cầu đường81 tranducvinh12061997
@gmail.com0964812418066097008308Trần Đức Vinh 12/6/1997

Thôn 3, xã Phú Xuân, 
huyện Krông Năng, Tỉnh 

ĐăkLăk



83 Nguyễn Đăng Thành 29/7/1988 TDP 6, P.Tân Thành, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241104410 0989955501 nguyenthanh290788@

gmail.com Kỹ sư cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Công ty CP TVXD Đồng 

Tiến Cấp mới 22/6/2006 Công an tỉnh ĐắkLắk

84 Phùng Thị Ánh Tuyết 18/7/1971 54a Bế Văn Đàn, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241331239 0983475504 maithangdacco@yaho

o.com.vn Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH TVXD Đắc 

Phú Gia hạn 8/5/2009 Công an tỉnh ĐắkLắk

85 Dương Thị Nguyệt 02/9/1981
Số 20 đường A5 xã Cư 

Êbur, TP.BMT, tỉnh Đắk 
Lắk

042181013552 0916429768 congtyphuquangdaklak
@gmail.com

Trung cấp Cấp thoát 
nước Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH Phú Quảng Gia hạn 09/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
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